
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, 

về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 

khoa học trẻ; 

Căn cứ Thông tư số 1/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ, Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ,  

ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên, quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên, quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ 

tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên, về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 
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xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên, về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu 

sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2025;  

Căn cứ Văn bản số 5951/UBND-NC ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên, về việc thực hiện số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập từ bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 1889/KH-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2025-

2026; Kế hoạch số 52/KH-SYT ngày 11/02/2025 của Sở Y tế, tổ chức thực hiện 

thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2025.  

Căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp y tế công 

lập trực thuộc đã được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt.  

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Y tế năm 2025, gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyển dụng viên chức đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh 

nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định. Người được tuyển dụng 

phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển. 

2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân 

chủ, công bằng, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN  

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng 

- Tổng số biên chế sự nghiệp Y tế công lập giao năm  2025: 3.297 biên chế. 

- Số biên chế hiện có thời điểm 01/8/2025: 3.052 người; 

- Biên chế còn lại so với chỉ tiêu biên chế dự kiến giao năm 2025: 245 biên chế. 

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng các ngạch chuyên môn Y và một số ngạch 

khác năm 2025: 184 chỉ tiêu (Có biểu số lượng tuyển dụng viên chức Y tế năm 

2025 (dự kiến) chi tiết kèm theo). 
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2. Vị trí việc làm cần tuyển 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

1 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Tiến 

sĩ/CKII Hồi 

sức cấp 

cứu)  

Khám, chẩn đoán, điều trị và hồi sức tích 

cực cho người bệnh nặng, nguy kịch; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu: thở 

máy, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, 

hồi sức tim phổi…; Tham gia hội chẩn, 

xử trí cấp cứu nội viện và hỗ trợ chuyên 

môn cho tuyến dưới; Đào tạo, hướng dẫn 

thực hành cho bác sĩ trẻ, sinh viên, điều 

dưỡng tại khoa Hồi sức cấp cứu; Tham 

gia nghiên cứu khoa học, xây dựng quy 

trình chuyên môn và cải tiến chất lượng 

điều trị.  

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Hồi sức 

cấp cứu 

 

2 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Tiến 

sĩ/CKII 

Ngoại 

khoa) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

ngoại khoa, thực hiện phẫu thuật chuyên 

sâu theo phân công; Tham gia hội chẩn, 

xử trí cấp cứu ngoại khoa và các ca bệnh 

phức tạp; Đào tạo, hướng dẫn thực hành 

cho bác sĩ trẻ, sinh viên và nhân viên y tế; 

Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng 

quy trình chuyên môn và cải tiến kỹ thuật 

điều trị. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Ngoại 

khoa 

 

3 

Giảng viên 

giáo dục 

nghề 

nghiệp lý 

thuyết 

(hạng III) 

mã số 

V.09.02.03 

(Tiến 

sĩ/CKII 

Ngoại 

khoa) 

Thực hiện giảng dạy lý thuyết các môn 

chuyên ngành Ngoại khoa trong chương 

trình giáo dục nghề nghiệp; Biên soạn, 

xây dựng và cải tiến chương trình, giáo 

trình, tài liệu giảng dạy; Hướng dẫn học 

sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và 

thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật chuyên ngành; Tham gia đánh giá 

kết quả học tập, rèn luyện của người học; 

Tổ chức, tham gia bồi dưỡng chuyên môn 

cho đồng nghiệp và cán bộ giảng dạy 

trong đơn vị; Nghiên cứu, cập nhật kiến 

thức mới trong lĩnh vực Ngoại khoa và 

giáo dục nghề nghiệp 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Ngoại 

khoa 

 

4 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Tiến 

sĩ/CKII 

Chấn 

thương 

chỉnh hình) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý, 

chấn thương hệ vận động; Thực hiện các 

phẫu thuật chỉnh hình, kết hợp xương, 

thay khớp và các kỹ thuật chuyên sâu; 

Tham gia cấp cứu, hội chẩn, xử trí các ca 

chấn thương nặng, phức tạp; Đào tạo, 

hướng dẫn chuyên môn cho bác sĩ, sinh 

viên và nhân viên y tế; Tham gia nghiên 

cứu khoa học, xây dựng quy trình kỹ thuật 

và cải tiến chất lượng điều trị. 

 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Chấn 

thương chỉnh 

hình 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

5 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Tiến 

sĩ/CKII 

Nội tim 

mạch) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

tim mạch (tăng huyết áp, suy tim, rối loạn 

nhịp tim, bệnh mạch vành…); Thực hiện 

các kỹ thuật cận lâm sàng: điện tim, siêu 

âm tim, test gắng sức, Holter, can thiệp 

tim mạch (nếu có); Tham gia hội chẩn 

chuyên môn và xử trí cấp cứu tim mạch; 

Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho bác 

sĩ, sinh viên, nhân viên y tế; Tham gia 

nghiên cứu khoa học, xây dựng phác đồ, 

quy trình chuyên môn và cải tiến chất 

lượng điều trị. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Nội tim 

mạch 

 

6 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Tiến 

sĩ/CKII Nội 

khoa) 

Khám, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh 

nhân mắc các bệnh lý nội khoa theo phân 

công; Tham gia hội chẩn, xử trí ca bệnh 

khó, cấp cứu nội khoa; Hướng dẫn chuyên 

môn cho bác sĩ tuyến dưới, sinh viên thực 

tập và nhân viên y tế; Tham gia nghiên 

cứu khoa học, đào tạo, xây dựng và cải 

tiến quy trình điều trị chuyên ngành Nội 

khoa.  

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Nội 

khoa 

 

7 

Giảng viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

(hạng III) 

mã số 

V.09.02.03 

(Tiến 

sĩ/CKII Nội 

khoa) 

Giảng dạy lý thuyết các môn chuyên 

ngành Nội khoa trong chương trình giáo 

dục nghề nghiệp; Biên soạn giáo trình, đề 

cương bài giảng, tài liệu giảng dạy theo 

chuẩn đầu ra; Hướng dẫn học sinh, sinh 

viên thực hiện nghiên cứu khoa học, đề tài 

sáng kiến liên quan đến Nội khoa; Tham 

gia xây dựng, cập nhật chương trình đào 

tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy; 

Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của người học; Bồi dưỡng 

chuyên môn cho đồng nghiệp, tham gia 

các hoạt động chuyên môn và học thuật 

của đơn vị. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKII chuyên 

ngành Nội 

khoa 

 

8 

Giảng viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

(hạng III) 

mã số 

V.09.02.03 

(Tiến 

sĩ/CKII 

Điều 

dưỡng) 

Giảng dạy lý thuyết các môn thuộc 

chương trình đào tạo nghề nghiệp ngành 

Điều dưỡng; Biên soạn giáo trình, tài liệu, 

đề cương môn học phù hợp với chuẩn đầu 

ra và chương trình đào tạo; Hướng dẫn 

học sinh, sinh viên thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong 

lĩnh vực điều dưỡng; Tham gia kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của 

người học; Tổ chức, tham gia các hoạt 

động chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực giảng dạy; Cập nhật kiến thức 

chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Tiến sĩ 

hoặc CKII 

chuyên ngành 

Điều dưỡng 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

dạy phù hợp với thực tiễn chăm sóc sức 

khỏe 

9 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/Thạc sĩ/ 

BSCKI Hồi 

sức cấp 

cứu) 

Khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh 

nặng, nguy kịch tại khoa Hồi sức cấp cứu; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu: đặt 

nội khí quản, thở máy, lọc máu, hồi sức 

tim phổi...; Tham gia trực cấp cứu, xử trí 

kịp thời các tình huống khẩn cấp; Hướng 

dẫn chuyên môn cho nhân viên y tế, sinh 

viên thực tập và hỗ trợ tuyến dưới; Tham 

gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, cải tiến 

chất lượng điều trị hồi sức cấp cứu. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú,Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Hồi sức 

cấp cứu 

 

10 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/Thạc sĩ/ 

BSCKI 

Ngoại khoa) 

Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý 

ngoại khoa; chỉ định và thực hiện phẫu 

thuật theo chuyên môn; Tham gia cấp cứu 

ngoại khoa, hội chẩn và xử trí các ca bệnh 

phức tạp; Theo dõi hậu phẫu, chăm sóc 

người bệnh và phòng ngừa biến chứng; 

Hướng dẫn chuyên môn cho sinh viên, 

nhân viên y tế và tuyến dưới; Tham gia 

nghiên cứu khoa học, đào tạo và cải tiến 

chất lượng điều trị.  

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú,Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Ngoại 

khoa 

 

11 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/Thạc sĩ/ 

BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh hình) 

Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cơ - 

xương - khớp và chấn thương; Thực hiện 

các thủ thuật, phẫu thuật chỉnh hình, bó 

bột, kết hợp xương và phục hồi chức năng 

sau chấn thương; Tham gia hội chẩn, cấp 

cứu, xử trí chấn thương nặng; Hướng dẫn 

chuyên môn cho bác sĩ tuyến dưới, sinh 

viên, kỹ thuật viên; Tham gia nghiên cứu 

khoa học, đào tạo và cải tiến chất lượng 

chuyên môn 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú,Thạc sĩ 

hoặc BSCKI 

chuyên ngành 

Chấn thương 

chỉnh hình 

 

12 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI 

Nội khoa) 

Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị và 

chăm sóc bệnh nhân thuộc chuyên ngành 

Nội khoa theo phân công của đơn vị; 

Tham gia hội chẩn, tư vấn chuyên môn và 

xử trí các ca bệnh khó; Hướng dẫn chuyên 

môn cho bác sĩ tuyến dưới, sinh viên thực 

tập và nhân viên y tế tại đơn vị; Tham gia 

các hoạt động đào tạo, NCKH, cải tiến 

chất lượng khám chữa bệnh.   

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú, Thạc 

sĩ hoặc BSCKI 

chuyên ngành 

Nội khoa 

 

13 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI 

Khám, chẩn đoán, điều trị và quản lý 

người bệnh theo chuyên ngành Tim mạch 

tại các cơ sở y tế; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị 

bệnh tim mạch theo phân tuyến chuyên 

môn; Tham gia hội chẩn, điều phối, cấp 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú, Thạc 

sĩ hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Tim 

 



6 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

Nội Tim 

mạch) 

cứu người bệnh trong và ngoài chuyên 

khoa khi được phân công; Tham gia đào 

tạo, hướng dẫn thực hành cho học viên, 

sinh viên y khoa nếu có yêu cầu; ham gia 

nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức 

chuyên môn và triển khai kỹ thuật mới. 

mạch 

14 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Nội 

trú/ Thạc sĩ/ 

BSCKI 

Thần kinh) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

hệ thần kinh trung ương và ngoại biên 

như: tai biến mạch máu não, động kinh, 

Parkinson, đau dây thần kinh, viêm đa rễ 

thần kinh,...; Thực hiện và phân tích các 

kỹ thuật chẩn đoán chuyên khoa như điện 

não đồ, điện cơ, chẩn đoán hình ảnh thần 

kinh,…; Quản lý, theo dõi bệnh nhân nội 

trú và ngoại trú; Tư vấn chăm sóc, phục 

hồi chức năng và phòng ngừa tái phát 

bệnh thần kinh; Tham gia đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và cập nhật chuyên môn. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú, Thạc 

sĩ hoặc BSCKI 

chuyên ngành 

Thần kinh 

 

15 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc sĩ 

Ngoại khoa) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

ngoại khoa; Thực hiện các thủ thuật, phẫu 

thuật theo chuyên ngành và phân tuyến kỹ 

thuật; Theo dõi, chăm sóc và quản lý 

người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật; 

Tư vấn điều trị, phục hồi chức năng sau 

mổ và phòng ngừa biến chứng; Tham gia 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và cập nhật 

chuyên môn 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Ngoại khoa 

 

16 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc sĩ Tai 

Mũi họng) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

vùng tai, mũi, họng và hầu họng; Thực 

hiện các thủ thuật, phẫu thuật chuyên 

ngành Tai Mũi Họng theo phân tuyến; 

Theo dõi và quản lý người bệnh nội trú và 

ngoại trú có bệnh lý Tai Mũi Họng; Tư 

vấn phòng bệnh, chăm sóc hậu phẫu và 

hướng dẫn người bệnh tuân thủ điều trị; 

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và cập nhật kiến thức chuyên môn 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Tai Mũi họng 

 

17 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc 

sĩ/BSCKI 

Tim mạch) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

tim mạch: tăng huyết áp, suy tim, bệnh 

mạch vành, rối loạn nhịp tim, van tim,...; 

Thực hiện và phân tích các kỹ thuật cận 

lâm sàng chuyên sâu như: điện tâm đồ, 

siêu âm tim, nghiệm pháp gắng sức, 

Holter,…; Theo dõi, quản lý người bệnh 

nội trú và ngoại trú có bệnh lý tim mạch 

cấp/mạn tính; Tư vấn điều trị, phòng ngừa 

bệnh tim mạch và phối hợp các chuyên 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Tim 

mạch 

 



7 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

khoa liên quan khi cần thiết; Tham gia 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và cập nhật 

kiến thức chuyên môn. 

18 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(BS Nội 

trú/Thạc 

sĩ/BSCKI 

Nội tiết) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

nội tiết - chuyển hóa như: đái tháo đường, 

rối loạn tuyến giáp, tuyến yên, tuyến 

thượng thận,...; Theo dõi, quản lý bệnh 

nhân nội trú và ngoại trú mắc bệnh mạn 

tính nội tiết; Chỉ định và giải thích các xét 

nghiệm chuyên sâu liên quan đến rối loạn 

nội tiết - chuyển hóa; Tư vấn, giáo dục 

sức khỏe và hướng dẫn bệnh nhân tự quản 

lý bệnh nội tiết; Tham gia nghiên cứu 

khoa học, đào tạo chuyên môn và cập 

nhật kiến thức chuyên ngành.   

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú, Thạc 

sĩ hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Nội tiết 

 

19 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(BS Nội 

trú/Thạc 

sĩ/BSCKI 

Huyết học 

TM) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

về huyết học (thiếu máu, xuất huyết, bệnh 

máu ác tính, rối loạn đông máu, v.v.); Chỉ 

định và theo dõi truyền máu, sử dụng các 

chế phẩm máu theo đúng quy định và an 

toàn; Thực hiện, giám sát và phân tích kết 

quả xét nghiệm huyết học, đông máu; Tư 

vấn, quản lý và theo dõi lâu dài các bệnh 

lý máu mạn tính; Tham gia nghiên cứu 

khoa học, đào tạo chuyên môn và cập 

nhật kiến thức mới 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Nội trú, Thạc 

sĩ hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Huyết 

học - Truyền 

máu 

 

20 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(BSCKI 

Phục hồi 

chức năng) 

Khám, đánh giá chức năng và xây dựng 

kế hoạch điều trị phục hồi chức năng cho 

người bệnh; Chỉ định và phối hợp thực 

hiện các kỹ thuật PHCN: vật lý trị liệu, 

hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, tâm 

lý trị liệu,…; Tư vấn, hướng dẫn người 

bệnh và gia đình thực hiện các biện pháp 

phục hồi tại nhà; Tham gia quản lý, theo 

dõi tiến trình phục hồi của bệnh nhân nội 

trú, ngoại trú và tại cộng đồng; Tham gia 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, cập nhật 

chuyên môn. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Phục hồi 

chức năng 

 

21 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc 

sĩ/Bác sĩ 

CKI Truyền 

nhiễm) 

Khám, chẩn đoán và điều trị và phòng 

ngừa các bệnh truyền nhiễm và bệnh 

nhiễm trùng; Theo dõi, chăm sóc và quản 

lý người bệnh nội trú và ngoại trú thuộc 

chuyên khoa truyền nhiễm; Thực hiện các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm, kiểm 

soát dịch bệnh theo quy định; Phối hợp 

với các cơ quan liên quan trong công tác 

phòng chống dịch và tuyên truyền giáo 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Truyền 

nhiễm 

 



8 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

dục sức khỏe; Tham gia nghiên cứu khoa 

học, và quản lý, đào tạo nhân viên y tế 

khác trong lĩnh vực truyền nhiễm.  

22 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc sĩ/ 

BSCKI Tâm 

thần) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh rối 

loạn tâm thần, rối loạn hành vi và tâm lý; 

Quản lý, theo dõi bệnh nhân tâm thần nội 

trú và ngoại trú; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn và can thiệp tâm lý theo 

chuyên ngành; Tham gia tư vấn, giáo dục 

sức khỏe tâm thần cho người bệnh và 

cộng đồng; Tham gia đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và cập nhật kiến thức chuyên 

môn 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Tâm 

thần 

 

23 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Thạc sĩ/ 

Bác sĩ CKI 

Nội tiết) 

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý 

nội tiết - chuyển hóa như: đái tháo đường, 

rối loạn tuyến giáp, tuyến yên, tuyến 

thượng thận,...; Theo dõi, quản lý bệnh 

nhân nội trú và ngoại trú mắc bệnh mạn 

tính nội tiết; Chỉ định và giải thích các xét 

nghiệm chuyên sâu liên quan đến rối loạn 

nội tiết - chuyển hóa; Tư vấn, giáo dục 

sức khỏe và hướng dẫn bệnh nhân tự quản 

lý bệnh nội tiết; Tham gia nghiên cứu 

khoa học, đào tạo chuyên môn và cập 

nhật kiến thức chuyên ngành.   

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ 

hoặc Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Nội tiết 

 

24 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ CKI 

Nội tim 

mạch) 

Thực hiện khám, chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý nội khoa, đặc biệt là các bệnh lý 

tim mạch; Cung cấp tư vấn y tế, phối hợp 

điều trị với các chuyên khoa khác khi cần 

thiết; Thực hiện các kỹ thuật y tế chuyên 

sâu về tim mạch như siêu âm tim, điện 

tâm đồ, thử nghiệm chức năng tim, can 

thiệp tim mạch nếu có yêu cầu; Quản lý 

và giám sát bệnh nhân nội trú, chăm sóc 

bệnh nhân ngoại trú theo lịch hẹn; Đảm 

bảo việc ghi chép hồ sơ bệnh án và báo 

cáo công việc đầy đủ, chính xác; Tham 

gia nghiên cứu khoa học và đào tạo cán 

bộ y tế trẻ;  

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Nội tim 

mạch 

 

25 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ CKI 

Sản phụ 

khoa) 

Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý 

thuộc chuyên ngành sản phụ khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật sản khoa: theo dõi thai 

kỳ, đỡ đẻ, mổ lấy thai, xử trí tai biến sản 

khoa; thực hiện các kỹ thuật phụ khoa: 

khám và điều trị bệnh phụ khoa, kế hoạch 

hóa gia đình, tầm soát ung thư cổ tử 

cung…; Tham gia phòng bệnh, tư vấn 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Sản phụ 

khoa 

 



9 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; 

Hướng dẫn chuyên môn cho tuyến dưới, 

tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân 

công. 

26 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ CKI 

Mắt) 

Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh về 

mắt theo phân tuyến kỹ thuật; Thực hiện 

các thủ thuật, phẫu thuật chuyên ngành 

nhãn khoa như mổ đục thủy tinh thể, 

quặm, glôcôm, tiêm nội nhãn...; Tư vấn 

chăm sóc, bảo vệ và phục hồi chức năng 

thị giác cho người bệnh; Tham gia các 

chương trình phòng chống mù lòa, chăm 

sóc mắt học đường, truyền thông giáo dục 

sức khỏe về mắt; Hướng dẫn, hỗ trợ 

chuyên môn cho tuyến dưới và tham gia 

nghiên cứu khoa học 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Mắt 

 

27 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ CKI 

Răng Hàm 

Mặt) 

Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị và 

phục hồi chức năng các bệnh lý vùng 

răng, hàm, mặt; triển khai các kỹ thuật 

chuyên môn phù hợp với phân tuyến; 

tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe 

răng miệng; đào tạo, hướng dẫn chuyên 

môn cho tuyến dưới; tham gia nghiên cứu 

khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Răng 

hàm mặt 

 

28 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng hạng 

III mã số 

V.08.02.06 

(Bác sĩ CKI 

Y học dự 

phòng) 

Thực hiện các hoạt động chuyên môn về 

phòng, chống dịch bệnh, giám sát và kiểm 

soát yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng 

đồng; Tham gia xây dựng kế hoạch và 

triển khai chương trình y tế dự phòng, 

tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường, 

an toàn thực phẩm; Thực hiện điều tra 

dịch tễ, thu thập, phân tích, báo cáo số 

liệu phục vụ công tác phòng chống dịch; 

Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe, 

nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng 

bệnh; Thực hiện công tác nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

chuyên ngành y học dự phòng; Phối hợp 

với các đơn vị liên quan trong công tác 

giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo 

hoạt động chuyên môn. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Y học 

dự phòng 

 



10 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

29 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ CKI 

Nhi khoa) 

Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị, 

chăm sóc và theo dõi sức khỏe trẻ em; 

thực hiện các kỹ thuật chuyên môn trong 

lĩnh vực Nhi khoa theo phân tuyến kỹ 

thuật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn cho tuyến dưới; tham gia nghiên cứu 

khoa học, phòng bệnh và các hoạt động 

chuyên môn khác theo phân công. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Nhi 

khoa 

 

30 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sỹ CKI 

Ngoại khoa) 

Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị và 

phẫu thuật cho người bệnh thuộc chuyên 

ngành Ngoại khoa; Thực hiện các thủ 

thuật, phẫu thuật chuyên khoa theo phân 

cấp chuyên môn; Theo dõi, xử trí các tình 

huống cấp cứu ngoại khoa và chăm sóc 

hậu phẫu; phối hợp với các bộ phận liên 

quan trong chăm sóc, theo dõi trước - 

trong - sau phẫu thuật; tham gia đào tạo 

và nghiên cứu khoa học chuyên ngành; 

chuyển giao kỹ thuật. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

CKI chuyên 

ngành Ngoại 

khoa 

 

31 

Dược sỹ 

hạng III, 

mã số 

V.08.08.22 

(Thạc sĩ 

Dược) 

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ 

thuật về dược: Lập kế hoạch, tổ chức, 

giám sát, kiểm tra việc cấp phát, bảo 

quản, sử dụng thuốc an toàn và hợp lý 

trong cơ sở khám chữa bệnh; Tham gia 

xây dựng, quản lý danh mục thuốc, vật tư 

y tế, kiểm soát chất lượng thuốc; tổ chức 

đấu thầu, cung ứng, tiếp nhận và phân 

phối thuốc; Thực hiện công tác dược lâm 

sàng: tư vấn sử dụng thuốc cho bác sĩ, 

điều dưỡng, người bệnh; tham gia theo 

dõi, cảnh báo ADR, tương tác thuốc; 

Tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật 

kiến thức chuyên môn, hướng dẫn, đào 

tạo sinh viên, học viên thực tập. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Thạc 

sỹ (Cao học) 

ngành Dược 

 

32 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ đa 

khoa) 

Thực hiện Khám bệnh, chữa bệnh; Thông 

tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tổ 

chức, thực hiện tư vấn cho người bệnh 

hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch 

vụ y tế phù hợp; Vận hành và sử dụng 

được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can 

thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được 

giao; Tổ chức giám định y khoa, giám 

định pháp y, giám định pháp y tâm thần 

thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên 

quan theo quy định của pháp luật; Trực 

tiếp hoặc phối hợp tham gia công tác chỉ 

đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển 

25 

 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

đa khoa 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

khai phòng, chống dịch và các bệnh xã 

hội khi được giao; Đào tạo và nghiên cứu 

khoa học 

33 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền) 

Khám bệnh và chẩn đoán bệnh theo Y học 

cổ truyền và y học hiện đại; Thực hiện 

quy chế chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh 

án và kê đơn điều trị; Kê đơn thuốc theo 

đúng quy định; Thực hiện các kỹ thuật 

châm cứu theo chỉ định đã lựa chọn trong 

hồ sơ bệnh án; Sử dụng thuốc y học cổ 

truyền để điều trị cho người bệnh 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền  

 

34 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sỹ 

Phục hồi 

chức năng) 

Thực hiện khám, chẩn đoán, lập kế hoạch 

và điều trị phục hồi chức năng cho người 

bệnh; phối hợp với điều dưỡng, kỹ thuật 

viên để triển khai chương trình phục hồi; 

tham gia phòng ngừa khuyết tật và cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho người 

bệnh; Khám, đánh giá chức năng và chỉ 

định các phương pháp phục hồi chức 

năng; Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh 

kế hoạch phục hồi chức năng phù hợp với 

từng người bệnh; hối hợp với các chuyên 

môn khác trong điều trị và phục hồi chức 

năng; Tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng 

dẫn người bệnh và người nhà cách chăm 

sóc, tập luyện; Tham gia đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, cải tiến chất lượng chuyên 

môn; Thực hiện công tác phòng ngừa 

khuyết tật tại cộng đồng 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

Phục hồi chức 

năng 

 

35 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sĩ 

Răng Hàm 

Mặt) 

Thực hiện khám bệnh, chẩn đoán và chỉ 

định xét nghiệm cận lâm sàng; Điều trị 

các bệnh răng miệng, hàm mặt theo sự 

phân công; Theo dõi sát người bệnh, kịp 

thời phát hiện tai biến sau phẫu thuật, thủ 

thuật để xử lý kịp thời.Thực hiện thông 

tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Thực 

hiện chế độ chức trách chuyên môn theo 

quy định của Bộ Y tế; Hướng dẫn và đào 

tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho viên chức, 

học sinh và sinh viên thuộc chuyên 

ngành; Tham gia nghiên cứu khoa học. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

chuyên khoa 

Răng Hàm 

Mặt  

 



12 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

36 

Bác sĩ hạng 

III mã số 

V.08.01.03 

(Bác sỹ 

ĐH Huyết 

học Truyền 

máu) 

 

Tiến hành các xét nghiệm được phân công 

theo đúng quy định kỹ thuật của đơn vị; 

Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ 

thuật viên trong phạm vi được phân công; 

Ký phiếu kết quả xét nghiệm để trình 

trưởng khoa duyệt; Định kỳ chuẩn thức 

các kỹ thuật trong phạm vi được phân 

công; Tham gia công tác nghiên cứu khoa 

học, thông báo thông tin khoa học về xét 

nghiệm theo sự phân công; Tham gia hội 

chẩn kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu; 

Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật tuyến 

dưới triển khai các xét nghiệm thích hợp. 

Hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ 

thuật cho viên chức, học sinh và sinh viên 

thuộc chuyên ngành; Tham gia nghiên 

cứu khoa học. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Bác sĩ 

đa khoa, có 

chứng chỉ đào 

tạo cơ bản 

Huyết học 

truyền máu 

hoặc Hóa sinh, 

(thời gian đào 

tạo từ 9 tháng 

trở lên) 

 

37 

Điều 

dưỡng 

Hạng III 

mã số 

V.08.05.12 

Thực hiện Kỹ thuật chăm sóc người bệnh 

toàn diện tại cơ sở y tế; Sơ cứu, cấp cứu; 

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ và 

thực hiện quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ 

trợ công tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu 

và phát triển nghề nghiệp. 

30 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Điều 

dưỡng 

 

38 

Điều 

dưỡng 

Hạng III 

mã số 

V.08.05.12 

(Răng Hàm 

Mặt) 

Điều dưỡng Răng Hàm Mặt: Thực hiện các 

kỹ thuật phát hiện, xử trí chăm sóc và dự 

phòng các bệnh răng miệng; tư vấn, giáo 

dục sức khỏe răng miệng cho người bệnh 

và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, 

có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao 

khả năng hợp tác với các nhân viên y tế, với 

người bệnh và cộng đồng. Bảo vệ và thực 

hiện quyền lợi của người bệnh. Hướng dẫn 

đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho viên chức, 

học sinh, sinh viên chuyên ngành, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp  Đại 

học (Cử nhân) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Răng Hàm 

Mặt 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

39 

Điều 

dưỡng 

hạng III, 

mã số 

V.08.05.12 

(Tai mũi 

họng) 

Thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi, hỗ 

trợ điều trị người bệnh chuyên khoa Tai - 

Mũi - Họng tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh; phối hợp bác sĩ trong thực hiện thủ 

thuật, phẫu thuật; tham gia tư vấn, giáo 

dục sức khỏe cộng đồng về các bệnh lý tai 

mũi họng; Thực hiện quy trình chăm sóc 

điều dưỡng đối với người bệnh tai, mũi, 

họng; Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa như hút mũi, nhỏ tai, rửa tai, 

thay băng vết mổ, hỗ trợ nội soi, tiểu 

phẫu; Theo dõi diễn biến sau thủ thuật, 

phẫu thuật, xử lý ban đầu các biến chứng; 

Quản lý thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế 

chuyên khoa; Tư vấn, giáo dục sức khỏe 

về phòng bệnh tai, mũi, họng cho người 

bệnh và cộng đồng; Tham gia đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và cải tiến chất 

lượng chăm sóc 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp  Đại 

học (Cử nhân) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Tai mũi họng 

hoặc có chứng 

chỉ đào tạo cơ 

bản Tai mũi 

họng (thời 

gian đào tạo 

từ 9 tháng trở 

lên)   

 

40 

Điều 

dưỡng 

hạng III, 

mã số 

V.08.05.12 

(Mắt, Nhãn 

khoa) 

Thực hiện công tác điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh chuyên khoa Mắt tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh; hỗ trợ bác sĩ trong thăm 

khám, điều trị và phẫu thuật chuyên khoa 

Mắt; tham gia phòng chống các bệnh về 

mắt trong cộng đồng; Thực hiện quy trình 

chăm sóc người bệnh chuyên ngành Mắt 

theo kế hoạch điều dưỡng; Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt 

như: nhỏ thuốc, rửa mắt, băng mắt, hỗ trợ 

phẫu thuật mắt, theo dõi sau mổ...; Quản 

lý và sử dụng trang thiết bị, dụng cụ y tế 

chuyên khoa Mắt; Tư vấn, giáo dục sức 

khỏe về phòng chống các bệnh về mắt cho 

người bệnh và cộng đồng; Tham gia đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến chất 

lượng chăm sóc điều dưỡng. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Mắt, Nhãn 

khoa hoặc có 

chứng chỉ đào 

tạo cơ bản 

Mắt, Nhãn 

khoa (thời 

gian đào tạo 

từ 9 tháng trở 

lên) 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

41 

Kỹ thuật Y 

hạng III, 

mã số 

V.08.07.18 

(Gây mê 

hồi sức) 

Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương 

tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc 

phẫu thuật; Kiểm tra xác định lại người 

bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu 

thuật và chuẩn bị người bệnh trước phẫu 

thuật; Giúp phẫu thuật viên thực hiện 

cuộc phẫu thuật, chuẩn bị và sắp xếp dụng 

cụ đầy đủ, đưa dụng cụ cho phẫu thuật 

viên đúng động tác và phù hợp các thời 

điểm của cuộc phẫu thuật; Hỗ trợ kíp 

phẫu thuật và kíp gây mê - hồi sức điều 

khiển các dụng cụ trong cuộc phẫu thuật; 

Ghi chép đầy đủ, chính xác các vật tư tiêu 

hao dùng cho phẫu thuật cũng như số 

lượng tồn dư, số lượng hư hỏng; Thực 

hiện các công việc khác theo sự phân 

công của Trưởng khoa và Kỹ thuật Y 

trưởng 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Kỹ thuật Y 

chuyên ngành 

Gây mê hồi 

sức  

 

42 

Điều 

dưỡng 

hạng III, 

mã số 

V.08.05.12 

(Gây mê 

hồi sức) 

Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương 

tiện cho bác sĩ khám trước gây mê; bổ 

sung đầy đủ vật tư tiêu hao theo số lượng 

quy định, bảo quản dụng cụ, nhận và bàn 

giao đầy đủ, ghi chép rõ ràng trong sổ 

sách; Giúp phẫu thuật viên thực hiện cuộc 

phẫu thuật, chuẩn bị và sắp xếp dụng cụ 

đầy đủ, đưa dụng cụ cho phẫu thuật viên 

đúng động tác và phù hợp các thời điểm 

của cuộc phẫu thuật; Xử lý dụng cụ phẫu 

thuật, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao 

đã sử dụng cho ca phẫu thuật theo quy 

định của bộ phận phẫu thuật; Chuẩn bị 

thuốc, phương tiện gây mê - hồi sức, kiểm 

tra tên, tuổi người bệnh và vị trí phẫu 

thuật, lập đường truyền ngoại vi, lấy máu 

xét nghiệm, kiểm tra nhóm máu, theo dõi 

người bệnh, ghi chép theo biểu mẫu gây 

mê - hồi sức và các tài liệu khác liên quan 

đến trường hợp phẫu thuật, thủ 

thuật;Kiểm tra trước khi truyền máu và 

chế phẩm máu theo quy định; Thực hiện y 

lệnh trực tiếp và ghi chép lại đầy đủ vào 

hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu của bác sỹ 

trong cuộc phẫu thuật. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Gây mê hồi 

sức hoặc có 

chứng chỉ đào 

tạo cơ bản 

Gây mê hồi 

sức (thời gian 

đào tạo từ 9 

tháng trở lên) 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

43 

Kỹ thuật 

thiết bị Y 

tế hạng III 

mã số  

V.05.02.07  

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường 

xuyên: vận hành, hướng dẫn sử dụng 

máy; bảo dưỡng, kiểm soát quá trình sử 

dụng máy theo quy trình quản lý thiết bị; 

sửa chữa theo năng lực được đào tạo; tiến 

hành, nghiên cứu, bố trí thiết bị phụ trợ 

phục vụ cho phòng đặt máy sao cho hiệu 

quả; tham mưu, tư vấn các giải pháp về 

kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc, 

nâng cao tuổi thọ của máy; Có thể đảm 

nhiệm các vị trí bảo dưỡng sửa chữa thiết 

bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám 

chữa bệnh, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Thiết bị 

Y tế 

 

44 

Kỹ thuật Y 

hạng III mã 

số 

V.08.07.18 

(Phục hồi 

chức năng, 

Vật lý trị 

liệu) 

Sử dụng, kiểm tra và vận hành thiết bị; 

Hướng dẫn người bệnh và gia đình người 

bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng 

quy định kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an 

toàn; Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước 

khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an 

toàn điều trị. Đảm bảo thực hiện đúng quy 

chế bệnh viện; Không được bỏ Vị trí làm 

việc khi máy đang hoạt động; Khi sửa 

chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa 

chữa; Hướng dẫn, đào tạo VC, sinh viên  

thực tập; Học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa 

học và thực hiện phục hồi chức năng cộng 

đồng theo sự phân công; Tổ chức họp 

người bệnh theo định kỳ, hướng dẫn giáo 

dục sức khỏe cho người bệnh. 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Kỹ thuật Y  

chuyên ngành 

Phục hồi chức 

năng, Vật lý 

trị liệu 

 

45 

Kỹ thuật Y 

hạng III mã 

số 

V.08.07.18 

(Hình ảnh 

Y học) 

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-

quang theo sự phân công của trưởng 

khoa; Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán 

của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực 

hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; 

Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên 

và định kỳ theo quy định; Không được bỏ 

vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; 

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; 

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác 

theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ 

thuật viên trưởng khoa. 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Kỹ thuật Y, 

chuyên ngành  

Kỹ thuật Hình 

ảnh Y học 

 

46 

Kỹ thuật Y 

hạng III mã 

số 

V.08.07.18 

Thực hiện các xét nghiệm được phân 

công. Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm 

và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử 

đúng tiêu chuẩn quy định. Lấy bệnh phẩm 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Kỹ thuật Y, 

 



16 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

(Xét 

nghiệm Y 

học) 

tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 

và các trường hợp xét nghiệm đặc biệt; 

thực hiện đúng quy định kĩ thuật bệnh 

viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính 

xác. Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, thuốc, 

hoá chất theo sự phân công và theo đúng 

quy định; Tham gia chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch khi được phân công; 

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; 

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác 

theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ 

thuật y trưởng khoa. 

chuyên ngành 

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 

 

47 

Dược sỹ 

hạng III, 

mã số 

V.08.08.22 

Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, 

bảo quản,cấp phát, sử dụng thuốc, hóa 

chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; Tổ 

chức thực hiện pha chế thuốc (thuốc cho 

chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu, 

thuốc mắt, tai mũi họng, da liễu), thuốc 

thử, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc 

đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y 

học cổ truyền; Thực hiện công tác bảo 

đảm chất lượng thuốc pha chế tại đơn 

vị; Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu; 

Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng 

thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, 

đánh giá việc sử dụng thuốc; Theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến 

tác dụng không mong muốn của 

thuốc; Thực hiện lấy mẫu thuốc trên thị 

trường để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất 

lượng thuốc lưu hành; Quản lý, hướng 

dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho 

kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm 

nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được 

giao; Tham gia xây dựng quy trình, hướng 

dẫn chuyên môn về công tác dược, bao 

gồm: kiểm nghiệm, bào chế, hóa sinh, 

dược liệu, cấp phát thuốc; Tham gia, xây 

dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định 

phương pháp kiểm nghiệm; Tham gia 

nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn 

về chuyên môn, kỹ thuật cho học sinh, 

sinh viên và cán bộ y tế; Tham gia công 

tác chỉ đạo tuyến; Chịu trách nhiệm về 

công tác thống kê, báo cáo. 

07 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học ngành 

Dược 

 



17 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

48 

Hộ sinh 

hạng III, 

mã số 

V.08.06.15 

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, 

người bệnh và người sử dụng dịch vụ; Sơ 

cứu, cấp cứu, tổ chức và thực hiện kỹ 

thuật hộ sinh, phục hồi chức năng cơ bản, 

kỹ thuật chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ 

sinh thiết yếu và chuyên sâu, kế hoạch 

hóa gia đình, phá thai an toàn;  Giám sát, 

hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình 

tại cộng đồng; Truyền thông, giáo dục, tư 

vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phối 

hợp, hỗ trợ trong điều trị; Bảo vệ và thực 

hiện quyền của người bệnh; Đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phát triển nghề 

nghiệp. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Hộ sinh 

hoặc  Điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

 

49 

Dinh 

dưỡng 

hạng III, 

Mã số: 

V.08.09.25 

Tổ chức và thực hiện các quy định, quy 

trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng 

cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn 

thực phẩm; Lập kế hoạch và thực hiện 

công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh 

dưỡng tiết chế, ATTP để dự phòng và 

điều trị; Thực hiện kiểm tra, giám sát 

công tác dinh dưỡng, tiết chế và ATTP: 

kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu 

mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, 

khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định 

và đảm bảo an toàn; Quản lý trực tiếp 

trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên 

môn thuộc phạm vi phụ trách; Thực hiện 

truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác 

chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và 

ATTP; Tham gia nghiên cứu khoa học, 

đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên 

môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, 

học sinh thuộc phạm vi được giao; Tham 

gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh 

dưỡng, tiết chế, ATTP và giảng dạy khi 

có yêu cầu. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Dinh 

dưỡng  

 

50 

Y tế công 

cộng hạng 

III mã số 

V.08.04.10 

Triển khai các nội dung về quy hoạch, 

quản lý và đánh giá các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe trong hệ thống bệnh viện, cơ sở 

y tế công cộng; Thu thập, theo dõi, phân 

tích, đánh giá và chẩn đoán sức khoẻ cộng 

đồng; Thực hiện công tác giám sát, phòng 

chống dịch bệnh và các vấn đề sức khỏe 

môi trường; Tham gia đào tạo, truyền 

thông và tư vấn sức khỏe cho cộng đồng; 

Lập kế hoạch xử lý các vấn đề sức khoẻ 

03 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Y tế công 

cộng 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

ưu tiên; Thực hiện kế hoạch và đánh giá 

hiệu quả; Tham gia nghiên cứu khoa học 

và triển khai các mô hình can thiệp cộng 

đồng 

51 

Chuyên 

viên về thi 

đua-khen 

thưởng Mã 

số 01.003 

 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng 

dẫn, triển khai công tác thi đua, khen 

thưởng theo quy định của pháp luật; Theo 

dõi, đôn đốc, tổng hợp phong trào thi đua 

và kết quả thực hiện tại đơn vị; Tham 

mưu tổ chức bình xét, đề nghị các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng định 

kỳ và đột xuất; Soạn thảo các văn bản liên 

quan đến thi đua, khen thưởng; quản lý hồ 

sơ, dữ liệu thi đua; Tham gia tổ chức sơ 

kết, tổng kết phong trào thi đua và các hội 

nghị khen thưởng;  

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Luật 

 

52 

Chuyên 

viên về 

Thống kê 

Mã số 

01.003 

 

 

Tham mưu xây dựng, tổng hợp, phân tích 

số liệu thống kê phục vụ quản lý, chỉ đạo, 

điều hành của cơ quan, đơn vị; Thực hiện 

chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột 

xuất theo quy định; Quản lý, khai thác, 

lưu trữ và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu 

thống kê chuyên ngành; Xây dựng biểu 

mẫu, quy trình thu thập và xử lý thông tin 

thống kê; Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, 

đảm bảo tính chính xác của số liệu thống 

kê. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

Quản trị nhân 

lực 

 

 

53 

Kế toán 

viên hạng 

III, mã số 

06.031 

Thực hiện ghi chép, tính toán, tổng hợp 

và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho 

các phần hành, phần việc phụ trách, cho 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại 

đơn vị; Tổ chức thực hiện công tác kế 

toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán ngân sách nhà nước và các báo cáo 

khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu 

kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần 

hành, phần việc được phân công hoặc phụ 

trách; Triển khai thực hiện công tác tự 

kiểm tra tài chính kế toán theo quy định; 

Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc 

phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất 

biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có 

hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí; 

Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật về kế toán; các 

văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ 

nghiệp vụ kế toán. 

04 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

chuyên ngành 

Kế toán; Tài 

chính – Kế 

toán 

 



19 

 

Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

54 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III, 

mã số  

V11.06.14 

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ thông tin, trung tâm 

tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, 

chương trình ứng dụng, phần mềm dùng 

chung của cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, 

kiểm định, kiểm thử, đánh giá tính tuân 

thủ các yêu cầu, quy định, chính sách về 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin của 

các cơ quan, tổ chức và các sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ thông tin; Tham gia 

xây dựng và tổ chức thực hiện các chương 

trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin 

của cơ quan, đơn vị; Tham gia phân tích, 

thiết kế, lập trình, đảm bảo an toàn thông 

tin cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành; Tham gia xây dựng quy 

chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ 

thuật; tham gia xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và 

ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho viên chức công nghệ thông tin hạng 

thấp hơn; Nghiên cứu khoa học về công 

nghệ thông tin; tổng kết, rút kinh nghiệm 

chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật 

và triển khai ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực tiễn; Tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng 

theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học (Cử nhân) 

ngành Công 

nghệ thông tin 

 

55 

Công tác 

xã hội viên 

(hạng III), 

mã số 

V.09.04.02 

Thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội 

có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương 

pháp và kỹ năng thực hành; Sàng lọc, 

phân loại và tiếp nhận đối tượng; Đánh 

giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân 

thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công 

tác xã hội của đối tượng; Xây dựng và 

thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối 

tượng;Trực tiếp cung cấp, thực hiện các 

dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản 

về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng 

thực hành công tác xã hội như: tư vấn, 

tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, 

giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, 

tuyên truyền; Theo dõi và rà soát lại hoạt 

động can thiệp theo sự phân công; đề xuất 

điều chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu cần 

thiết; Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học chuyên 

ngành Công 

tác xã hội 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

đồng; Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân 

tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng; 

Đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động 

nghiệp vụ công tác xã hội trong phạm vi 

công việc được giao; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ 

công tác xã hội; 

56 

Điều 

dưỡng 

hạng IV, 

mã số 

V.08.05.13 

Thực hiện chăm sóc người bệnh tại cơ sở 

y tế; Sơ cứu, cấp cứu; Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo 

chỉ định và sự phân công. Truyền thông, 

tư vấn, giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng; Bảo vệ và thực hiện 

quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ trợ công 

tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu và phát 

triển nghề nghiệp. 
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Có bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng ngành 

Điều dưỡng  

 

57 

Hộ sinh  

hạng IV, 

mã số 

V.08.06.16 

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, 

người bệnh và người sử dụng dịch vụ; 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng 

đồng; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, 

giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị; 

Bảo vệ và thực hiện quyền của người 

bệnh; Đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phát triển nghề nghiệp. 

13 

Có bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng chuyên 

ngành Hộ sinh 

 

58 

Dân số 

viên hạng 

III, Mã số 

V.08.10.28 

Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên 

môn hàng năm về dân số - kế hoạch hóa 

gia đình tại địa bàn công tác; Triển khai tổ 

chức thực hiện kế hoạch của các đề án, dự 

án chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa 

gia đình của đơn vị; Tham gia thực hiện 

các chỉ tiêu chuyên môn về dân số, tổng 

hợp, đánh giá kết quả các chỉ tiêu nhiệm 

vụ; Thực hiện cung cấp dịch vụ về dân số, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa 

gia đình và truyền thông, vận động về dân 

số - kế hoạch hóa gia đình và dân số phát 

triển; Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa 

học kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia 

đình; Tham gia giảng dạy chuyên môn, 

nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, 

chuyên môn, nghiệp vụ 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học chuyên 

ngành Dân số, 

Cử nhân 

YTCC hoặc 

Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược 
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Số 

TT 

Vị trí việc 

làm/Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả Vị trí việc làm 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú 

59 

Dân số 

viên hạng 

IV , Mã số 

V.08.10.29 

Tham gia xây dựng kế hoạch tác nghiệp 

về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia 

đình tại địa bàn công tác; Đề xuất giải 

pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

được phân công; Thu thập thông tin, tổng 

hợp báo cáo thống kê chuyên ngành dân 

số - kế hoạch hóa gia đình, dân số phát 

triển trên địa bàn công tác; Thực hiện các 

hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình 

theo chuyên môn; Kiểm tra, giám sát 

chuyên môn việc thực hiện công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn 

được giao; Hướng dẫn nghiệp vụ dân số - 

kế hoạch hóa gia đình cho cộng tác viên; 

Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

02 

Có bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng trở lên 

chuyên ngành 

Dân số, Điều 

dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật 

Y, Dược 

 

60 

Kỹ thuật 

thiết bị Y 

tế hạng IV, 

mã số 

V.05.02.08 

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường 

xuyên: vận hành, hướng dẫn sử dụng 

máy; bảo dưỡng, kiểm soát quá trình sử 

dụng máy theo quy trình quản lý thiết bị; 

sửa chữa theo năng lực được đào tạo; tiến 

hành, nghiên cứu, bố trí thiết bị phụ trợ 

phục vụ cho phòng đặt máy sao cho hiệu 

quả; tham mưu, tư vấn các giải pháp về 

kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc, 

nâng cao tuổi thọ của máy; Có thể đảm 

nhiệm các vị trí bảo dưỡng sửa chữa thiết 

bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám 

chữa bệnh, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng trở lên 

ngành Thiết bị 

Y tế  

 

61 

Kỹ thuật Y 

hạng IV 

mã số 

V.08.07.19  

(Hình ảnh 

Y học) 

 

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-

quang theo sự phân công của trưởng 

khoa; Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán 

của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực 

hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; 

Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên 

và định kỳ theo quy định; Không được bỏ 

vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; 

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; 

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác 

theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ 

thuật viên trưởng khoa. 

01 

Có bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng trở lên 

Kỹ thuật Y  

chuyên ngành 

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học  

 

 Tổng số 184   
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III. ĐIỀU KIỆN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;  

- Đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có lý lịch rõ ràng; 

 - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

 - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

- Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang 

chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Ưu tiên trong tuyển dụng  

 - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 

vào kết quả điểm vòng 2. 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

- Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ 

được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định. 

- Chính sách thu hút người có trình độ cao: Thực hiện theo Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, quy 

định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa 

bàn tỉnh: 

 + Những người có hộ khẩu thường trú trong và ngoại tỉnh, có trình độ 

chuyên môn trên đại học (Tiến sĩ - Bác sĩ; Bác sĩ chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ-

Bác sĩ; Thạc sĩ-Dược sĩ; Bác sĩ nội trú; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa cấp I trở 

lên) đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế, được tuyển dụng, tiếp nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 
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+ Có cam kết phục vụ công tác tại tỉnh ít nhất 10 năm; 

- Mức thu hút được thực hiện theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; 

- Khi xét tuyển đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 

nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

 1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực 

hiện theo 2 vòng như sau: 

1.1. Vòng 1: 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

 - Hình thức thi: Phỏng vấn 

 - Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;  

 Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức 

và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ 

tuyển dụng, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau 

thì phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau 

tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

 - Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự 

phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị); 

 - Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm. 

 - Địa điểm phỏng vấn: Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Số 251C, Tổ 6, Phường 

Mường Thanh, tỉnh Điện Biên). 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức 

phỏng vấn. 

* Lưu ý: Đến thời hạn trước ngày kết thúc tiếp nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển 05 ngày, Một số vị trí dự tuyển trình độ cao nếu không có người tham gia 

dự tuyển sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển các trình độ sau đây: 

 + Trung tâm Y tế Mường Ảng: nếu không có Thạc sĩ Ngoại khoa, Thạc sĩ 

Tai Mũi Họng thì lấy Bác sĩ đa khoa; 

 + Trung tâm Y tế Mường Lay: nếu không có Thạc sĩ/Bác sĩ CKI Truyền 

nhiễm; Thạc sĩ/Bác sĩ CKI Tâm Thần thì lấy Bác sĩ đa khoa; 

 + Trung tâm Y tế Tuần Giáo: nếu không có Bác sĩ CKI Sản phụ khoa; 

Bác sĩ CKI Nhi khoa, Bác sĩ CKI Ngoại khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ 

Phục hồi chức năng thì lấy Bác sĩ đa khoa;  
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 + Trung tâm Y tế Nậm Pồ: nếu không có Bác sĩ CKI Sản phụ khoa; Bác 

sĩ CKI Nhi khoa, Bác sĩ CKI Ngoại khoa thì lấy Bác sĩ đa khoa.  

2. Xác định người trúng tuyển 

 Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy 

theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị 

trí việc làm. 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm của điểm vòng 2 

cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm 

cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; 

nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.  

V. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG 

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Sở Y tế đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên những 

phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

Sở Y tế và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế về số lượng người 

làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm; số lượng vị trí việc làm thực 

hiện việc xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; thời gian, địa chỉ và 

địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định 

của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình 

thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển. 

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển 

(theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 1/VBHN-BNV) tại địa điểm 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 

30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin 

đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận một cửa - Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên.  

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát kỳ tuyển dụng của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

2. Tổ chức tuyển dụng 

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng: 
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Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện xét tuyển, 

thành phần của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thành lập Ban Giám sát kỳ 

xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2023. Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ 

giúp việc; Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Ban Kiểm tra sát hạch. 

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký 

giúp việc. 

- Tổ chức xét tuyển theo 2 vòng: 

+ Vòng 1: 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2; 

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 

thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới 

người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

+ Vòng 2:  

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, 

tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh 

sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng 

thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết 

công khai tại trụ sở làm việc; 

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự 

vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 theo quy định. 

VI. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THÔNG BÁO, CÔNG 

NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Y tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ 

sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

-  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định 

để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 
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Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và không tiếp 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

2. Thông báo, công nhận kết quả trúng tuyển 

Sau khi hoàn thành xét tuyển vòng 2 theo quy định, Hội đồng tuyển dụng 

báo cáo Giám đốc Sở Y tế kết quả xét tuyển; trình Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt 

kết quả tuyển dụng. 

Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển 

dụng thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế và gửi thông báo 

công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà 

người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng 

tuyển phải đến Sở Y tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, Sở Y tế 

ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác theo quy định. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn Phòng Sở căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

việc niêm yết thông báo, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển 

của thí sinh và tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng đúng quy định. 

2. Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp 

với Văn phòng Sở triển khai Kế hoạch tuyển dụng theo phân công của Giám đốc 

Sở, cử công chức tham gia Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc Hội 

đồng tuyển dụng theo quyết định phân công của Giám đốc Sở. 

3. Công chức, viên chức được phân công tham gia Hội đồng tuyển dụng 

viên chức và bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức cần nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Y tế năm 2025 của Sở Y tế. Kính đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

xem xét thẩm định và phê duyệt./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Sở Nội vụ; 

 - BGĐ Sở Y tế; 

 - Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế; 

 - Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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Mẫu số 01 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng      năm 2025 

 

(Dán ảnh 4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
__________ 

 

Vị trí dự tuyển(1): ………………………………………….. 

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………… 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………   Nam(3)   □ Nữ □ 

Dân tộc: ………………..; Tôn giáo: …………………….. 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………………………... Ngày 

cấp:…………….; Nơi cấp: ……………………………………………………… 

Số điện thoại di động: ……………………………..; Email: ……………………. 

 

Quê quán: Xã ………………., Huyện …………………., Tỉnh………………… 

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………………… 

Thông tin về hộ khẩu (nếu có): ………………………………………………… 

Tình trạng sức khoẻ: …………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………kg 

Trình độ văn hoá: ……………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………… 
 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 
 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi 

ở (trong, ngoài nước); thành viên các 

tổ chức chính trị - xã hội) 
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III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

cấp 

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

        

        

        

        
 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 
 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

  

  

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
 

1. Nguyện vọng 1: 

- Vị trí việc làm dự tuyển (1): ……………………………………………………………… 

- Đơn vị(2): ………………………………………………………………………………... 

2. Nguyện vọng 2: (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 

02 nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này): 

- Vị trí việc làm dự tuyển (2): ......................................................................................... 

- Đơn vị(2): ..................................................................................................................... 

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển 

dụng   không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này) 

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ (4): 

Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Quốc 

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: ................................................................... 

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): ................................................................................. 

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung 

cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo 

quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển./. 
 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 

   1.Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển  
    theo Thông báo tuyển dụng; 

 2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng 

 Ký tuyển dụng đối với từng nguyện       
  vọng theo đúng Thông báo tuyển dụng; 

     3. Tích dấu X vào ô tương ứng; 

  4. Tích dấu X vào ô tương ứng.                   
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PHỤ LỤC 

Số lượng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2025 (dự kiến) 

 

Số 

TT 
Đơn vị 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

Bệnh 

viện 

Phổi 

Bệnh 

viện 

YDCT-

PHCN 

Trường 

CĐYT 

TT 

Giám 

định Y 

khoa 

TTYT 

Mường 

Ảng 

TTYT 

Mường 

Nhé 

TTYT 

Tủa 

Chùa 

TTYT 

Mường 

Lay 

TTYT 

Tuần Giáo 

TTYT 

Điện 

Biên 

Phủ 

TTYT 

Na 

Sang 

TTYT 

Nậm 

Pồ 

TTYT 

Thanh 

An 

TTYT 

Điện 

Biên 

Đông 

Tổng 

1 
Tổng số người làm việc 

được giao 
520 48 90 49 15 238 192 245 117 336 233 223 202 300 210 3018 

2 

Số lượng người làm việc 

hiện có tính đến 

01/8/2025 

480 47 88 41 14 213 156 219 109 314 221 194 182 298 207 2783 

3 Số biên chế còn lại 40 1 2 8 1 25 36 26 8 22 12 29 22 2 3 237 

4 Dự kiến số nghỉ hưu 7  1 1 1   1  4 3 2 2 1  23 

5 
Số nhu cầu tuyển dụng 

năm 2025 
34 1 2 6 1 21 10 19 6 22 10 26 21 2 3 184 

5.1 Tiến sĩ/CKII Hồi sức cấp cứu 1               1 

5.2 Tiến sĩ/CKII Ngoại khoa 1   1            2 

5.3 
Tiến sĩ/CKII Chấn thương 

chỉnh hình 
1               1 

5.4 Tiến sĩ/CKII Nội tim mạch 1               1 

5.5 Tiến sĩ/CKII Nội khoa 1   1            2 

5.6 Tiến sĩ/CKII Điều dưỡng    1            1 

5.7 
Bác sĩ Nội trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI Hồi sức cấp cứu 
1 

 
             1 

5.8 
Bác sĩ Nội trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI Ngoại khoa 
1 

 
             1 

5.9 

Bác sĩ Nội trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI Chấn thương 

chỉnh hình 

1 

 

             1 

5.10 Bác sĩ Nội trú/ Thạc 1               1 
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Số 

TT 
Đơn vị 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

Bệnh 

viện 

Phổi 

Bệnh 

viện 

YDCT-

PHCN 

Trường 

CĐYT 

TT 

Giám 

định Y 

khoa 

TTYT 

Mường 

Ảng 

TTYT 

Mường 

Nhé 

TTYT 

Tủa 

Chùa 

TTYT 

Mường 

Lay 

TTYT 

Tuần Giáo 

TTYT 

Điện 

Biên 

Phủ 

TTYT 

Na 

Sang 

TTYT 

Nậm 

Pồ 

TTYT 

Thanh 

An 

TTYT 

Điện 

Biên 

Đông 

Tổng 

sĩ/BSCKI Nội khoa 

5.11 
Bác sĩ Nội trú/ Thạc 

sĩ/BSCKI Nội Tim mạch 
1 

 
     1        2 

5.12 
Bác sĩ Nội trú/ Thạc sĩ/ 

BSCKI Thần kinh 
 

 
     1        1 

5.13 Thạc sĩ Ngoại khoa      1          1 

5.14 Thạc sĩ Tai Mũi họng      1          1 

5.15 Thạc sĩ/BSCKI Tim mạch           1     1 

5.16 
BS Nội trú/Thạc sĩ/BSCKI 

Nội tiết 
 

 
         1    1 

5.17 
BS Nội trú/Thạc sĩ/BSCKI 

Huyết học TM 
 

 
         1    1 

5.18 BSCKI Phục hồi chức năng              1  1 

5.19 
Thạc sĩ/Bác sĩ CKI Truyền 

nhiễm 
 

 
      1       1 

5.20 Thạc sĩ/ BSCKI Tâm Thần         1       1 

5.21 Thạc sĩ/BSCKI Nội tiết           1     1 

5.23 Bác sĩ CKI Nội tim mạch               1 1 

5.24 Bác sĩ CKI Sản phụ khoa       1   1   1   3 

5.25 Bác sĩ CKI Mắt       1         1 

5.26 Bác sĩ CKI Răng Hàm Mặt       1         1 

5.27 Bác sĩ CKI Y học dự phòng       1         1 

5.28 Bác sĩ CKI Nhi khoa          1   1   2 

5.30 Bác sĩ CKI Ngoại khoa          1   1   2 
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Số 

TT 
Đơn vị 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

Bệnh 

viện 

Phổi 

Bệnh 

viện 

YDCT-

PHCN 

Trường 

CĐYT 

TT 

Giám 

định Y 

khoa 

TTYT 

Mường 

Ảng 

TTYT 

Mường 

Nhé 

TTYT 

Tủa 

Chùa 

TTYT 

Mường 

Lay 

TTYT 

Tuần Giáo 

TTYT 

Điện 

Biên 

Phủ 

TTYT 

Na 

Sang 

TTYT 

Nậm 

Pồ 

TTYT 

Thanh 

An 

TTYT 

Điện 

Biên 

Đông 

Tổng 

5.31 Thạc sỹ Dược 1     1          2 

5.32 Bác sĩ đa khoa 6   3   3 6 2 1  4    25 

5.33 Bác sĩ YHCT 1       1  1      3 

5.34 Bác sĩ PHCN          1      1 

5.35 Bác sĩ Răng hàm mặt     1           1 

5.36 
Bác sĩ ĐH huyết học 

truyền máu 
 

 
        1     1 

5.37 Đại học Điều dưỡng 12  1   1  2 2 6   4  2 30 

5.38 
Đại học (cử nhân) Điều 

dưỡng Răng hàm mặt 
 

 
        2 1    

3 

 

5.39 
Đại học (cử nhân) Điều 

dưỡng Tai mũi họng 
 

 
        2     2 

5.40 
Đại học (cử nhân) Điều 

dưỡng Mắt, Nhãn khoa 
 

 
        1     1 

5.41 
Đại học (cử nhân) KTY 

Gây mê hồi sức 
2 

 
             2 

5.42 
Đại học (cử nhân) Điều 

dưỡng Gây mê hồi sức 
 

 
       1  1    2 

5.43 Đại học kỹ thuật thiết bị y tế 1     1          2 

5.44 
Đại học (Cử nhân) Kỹ 

thuật PHCN-VLTL 
 

 
1   1    

1 

 
     3 

5.45 
Đại học (cử nhân) Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 
 

 
   1    1  1    3 

5.46 
Đại học (cử nhân) Kỹ 

thuật Xét nghiệm Y học 
 

 
   1          1 

5.47 Đại học Dược      1    3 1 2    7 

5.48 Đại học Hộ sinh            1 1   2 
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Số 

TT 
Đơn vị 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

Bệnh 

viện 

Phổi 

Bệnh 

viện 

YDCT-

PHCN 

Trường 

CĐYT 

TT 

Giám 

định Y 

khoa 

TTYT 

Mường 

Ảng 

TTYT 

Mường 

Nhé 

TTYT 

Tủa 

Chùa 

TTYT 

Mường 

Lay 

TTYT 

Tuần Giáo 

TTYT 

Điện 

Biên 

Phủ 

TTYT 

Na 

Sang 

TTYT 

Nậm 

Pồ 

TTYT 

Thanh 

An 

TTYT 

Điện 

Biên 

Đông 

Tổng 

5.49 
Đại học (Cử nhân) dinh 

dưỡng 
 

 
   1      1    2 

5.50 Cử nhân Y tế công cộng             3   3 

5.51 Đại học (cử nhân) Luật      1      1    2 

5.52 
Đại học (Cử nhân) Quản 

trị nhân lực 
 

 
           1  1 

5.53 Đại học Cử nhân Kế toán 1     1  1  1      4 

5.54 
Đại học (Cử nhân) Công 

nghệ thông tin 
 1           1   2 

5.55 Đạo học Công tác xã hội      1      1    2 

5.56 Cao đẳng Điều dưỡng      8  6  3  5 2   24 

5.57 Cao đẳng Hộ sinh       3 1    5 4   13 

5.58 

Đại học Dân số; CNYTCC 

hoặc Đại học Y (Điều 

dưỡng, Hộ sinh, KTY, 

Dược) 

 

 

          1   1 

5.59 

Cao đẳng Dân số hoặc Cao 

đẳng Y (Điều dưỡng, Hộ 

sinh, KTY, Dược) 

 

 

          2   2 

5.60 Cao đẳng thiết bị y tế           1     1 

5.61 
Cao đẳng kỹ thuật hình 

ảnh Y học 
 

 
         1    1 

 Ghi chú  

 

   

 

 

 

 

 

   

Nếu không có 

ĐH Điều dưỡng 

GMHS thì lấy 
Đại học (Cử 

nhân) Điều 

dưỡng có chứng 
chỉ đào tạo Gây 

mê hồi sức 09 

tháng trở lên 
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